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TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKHOA Khoa Dược

DANH SÁCH XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TC-ĐH

KHOA Khoa Dược

Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Trung bình2.26Quản lý - cung ứng thuốc
DS15LT1-

QL1
NamKhánh Hòa20/03/1989HuyNguyễn Viết1570410641

Khá2.50Quản lý - cung ứng thuốc
DS15LT2-

QL1
Nữ

TP. Hồ Chí
Minh

03/09/1994HiếuLợi Võ Minh1572020702

Trung bình2.16Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT3-

QL1
NữVĩnh Long24/06/1992NgọcLê Vy1572021093

Trung bình2.00Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT1-

QL1
NữBến Tre16/02/1993KhôiNguyễn Đăng1670410764

Trung bình2.01Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT1-

QL1
NữĐồng Tháp20/09/1993ThiVăng Thị Diễm1670411685

Trung bình2.28Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT2-

QL1
NamTiền Giang01/10/1995KhoaLê Nguyễn Đăng1670420026

Trung bình2.16Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT2-

QL1
NữBến Tre06/03/1992ThuyềnPhan Thị Bích1670421137

Trung bình2.30Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT2-

QL1
Nam

TP. Hồ Chí
Minh

18/12/1989AnhĐinh Hoàng1670421248

Trung bình2.00Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT2-

QL1
NữThanh Hóa10/11/1994MaiLê Thị Tuyết1670421749

Trung bình2.13Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT3-

QL1
NamBến Tre24/04/1986NhẫnPhan Văn16704303010

Trung bình2.11Quản lý - cung ứng thuốc
DS16LT3-

QL1
NamKiên Giang22/06/1995HoàiĐỗ Văn16704304211

Trung bình2.13Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT1-

QL3
NữĐăk Lăk06/10/1988HiềnLê Thị Kim17704134812

Trung bình2.12Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT1-

QL3
NữSông Bé19/05/1993ThươngNguyễn Thị Ngọc17704137313

Trung bình2.24Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL1
NamLong An28/04/1991LượngĐặng Văn17704208314

Trung bình2.22Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL1
Nữ

TP. Hồ Chí
Minh

01/05/1993NgọcTrịnh Thị Bích17704209215

Trung bình2.37Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL1
NữĐồng Tháp1983ThảoNguyễn Thị Thanh17704210316

Trung bình2.25Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL3
NữKiên Giang19/02/1994LiễuNguyễn Thị17704413317
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Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Trung bình2.19Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL3
NữLâm Đồng11/10/1993LinhHà Thị Hồng17704413418

Trung bình2.38Quản lý - cung ứng thuốc
DS17LT2-

QL3
Nam

TP. Hồ Chí
Minh

19/05/1984TínhVõ Thành17704415819

Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Trung bình2.39Dược lâm sàng
DS16LT1-

LS1
NamTiền Giang02/01/1982NghĩaHuỳnh Chí1670411371

Trung bình2.42Dược lâm sàng
DS17LT1-

LS3
NamLong An1993VịnhNguyễn Hoài1770413422

Trung bình2.05Dược lâm sàng
DS17LT1-

LS3
NamSóc Trăng02/10/1991ThànhNguyễn Minh1770413843

Trung bình2.05Dược lâm sàng
DS17LT2-

LS1
Nữ

TP. Hồ Chí
Minh

04/04/1975LinhTrần Tống Khánh1770420334

Khá2.50Dược lâm sàng
DS17LT2-

LS1
NữAn Giang17/06/1990TrangHồ Thị Xuân1770420535

Trung bình2.30Dược lâm sàng
DS17LT2-

LS2
Nữ

TP. Hồ Chí
Minh

02/04/1979TrinhNguyễn Ngọc1770421196

Khá2.69Dược lâm sàng
DS17LT2-

LS2
NữBình Thuận14/07/1991ThơNguyễn Vũ Hoàng1770440427

Khá2.69Dược lâm sàng
DS17LT2-

LS2
Nữ

TP. Hồ Chí
Minh

09/10/1981TrâmNguyễn Thị Quỳnh1770441058

Tổng SV dự kiến TN: 27

Trưởng Khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

Người lập DS
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